
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /     /  2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Y Co  BT 395108 12/24/2015 Đăk Hà

42+43+4
8+4950+
51+54+1

09

7 1272.2 LUC

2 Dương Chí Minh + Phan Thị
Hằng AN 302041 6/23/2008 Đăk Mar 1 A 257.5 Thổ cư

3 Dương Chí Minh + Phan Thị
Hằng AB 548402 1/25/2005 Đăk Mar 2 A 270.0 ONT

4 Đoàn Thị Vinh BE 188707 5/12/2011 TT Đăk Hà 05+06 74 720.0 ODT

5 Nguyễn Thị Bích Nga BD 380186 4/8/2011 TT Đăk Hà 222 50 162 ODT + NKH

6 Trịnh Công Thế AO 599657 1/6/2009 TT Đăk Hà 31 E1 125 ODT

7 Hộ ông Trần Văn Xế X 144747 7/4/2003 TT Đăk Hà 6 09 262 T+Vườn

8 Nguyễn Văn Em AĐ 978588 3/13/2006 xã Đăk Ui 58b 08 440 ONT

9 Hộ ông Lê Quang Hiếu W 681402 4/16/2003 TT Đăk Hà 45 51 443 T+Vườn

10 Hộ ông Lê Quang Hiếu - Ngô
Thị Cúc BD 380046 4/13/2011 TT Đăk Hà 384 51 429 NKH
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11 Hộ ông A Hem U 601498 11/23/2001 xã Ngọc
Wang 29 59 8439 T+Vườn

12 Hộ ông Vũ Trọng Toàn +
Phạm Thị Hai Yến BA 235566 2/4/2010 xã Ngọc

Wang 19+19a 79 17042 NKH

13 Nguyễn Thị Thiết BA 256388 12/22/2009 xã Hà Mòn 178b 11 270 ONT+NKH

14 Hộ ông Hồ Hồng Lực Đ 509112 3/15/2004 TT Đăk Hà 98 17 541 T+Vườn

15 Hộ ông Nguyễn Đức Toàn CĐ 722723 12/30/2016 xã Hà Mòn 19 72 663.2 ONT+Vườn

16 Hộ ông Bùi Đình Ngói T 849551 11/16/2001 xã Hà Mòn 59+07+0
9+10 26+28 20781 T+Vườn + Ao+CLN

17 Hộ ông A Bre U 601610 11/23/2001 xã Ngọc
Wang 39 41 3420 T+Vườn

18 Ông Phạm Văn Lượng + Phạm
Thị Long AN 247243 10/13/2008 xã Ngọc

Wang 3 94 156 NKH

19 Hộ ông Trương Văn Lợi T 958408 11/8/2001 xã Đak
Mar 18 1 336 T

20 Hộ ông Lê Tiến Bảy U 539497 11/23/2001 xã Ngọc
Wang

16+22+3
5+36 66 11147.0 LN+ĐRM+T

+Vườn

21 Hộ ông Trương Văn Lợi W 027933 12/12/2002 xã Đak
Maar 4 153a 13680.0 LN

22 Phạm Văn Sang + Nguyễn Thị
Lệ CM 240978 7/9/2018 TT Đăk Hà 319 43 493.3 ONT+CLN

23 Bùi Trọng Thanh + Xà Thị
Hoàng Sương DH 971587 9/27/2022 xã Đak La 101 38 5047.1 CLN

24 Hộ ông Lê Văn Thăng + Đinh
Thị Hải Vân BD 3880344 3/10/2011 TT Đăk Hà 41 55 2894 NKH
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25 Hộ ông Phạm Quốc Thái + Hà
Thị Bích Thoa AP 347404 3/19/2009 xã Đak La 36 5 3541 NKH

26 Ông Nguyễn Văn Tuấn AO 599786 4/14/2009 xã Hà Mòn 19D 23 252 ONT

27 Thiều ĐÌnh Nguyên + Dương
Thị Điệp BM 986701 11/5/2013 xã Hà Mòn 11+18+1

9+20 02 8805.5 NKH

28 Hộ ông Hoàng Ngọc Hà +
Trần Thị Lương BD 380131 3/29/2011 xã Ngọc

Wang 18 66 20046 NKH

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý
theo quy định./.

   Kon Tum, ngày  13 tháng  03  năm 2023 Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Lê Thị Thanh Chi
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